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Mã định danh của học 

sinh Họ và tên học sinh: Giới tính Ngày tháng năm sinh

1 075212025488 Nguyễn Trịnh Phát Nam 12/10/2012

2 027312007359 Phạm Thị Ngọc Tuyết Nữ 4/27/2012

3 0373120027253 Phạm Thanh Trà Nữ 7/14/2012

4 038312005240 Nguyễn Thị Hải Phương Nữ 7/17/2012

5 038312020767 Trần Lê Thảo Nguyên Nữ 7/11/2012

6 042212002235 Phạm Phi Long Nam 4/3/2012

7 045312000185 Võ Ngọc Quỳnh Nhi Nữ 6/12/2012

8 052312011873 Trần Nhã Hân Nữ 6/9/2012

9 067312007716 Lê trúc uyên Nữ 6/10/2012

10 068212009565 Dương Thái Bảo Nam 9/13/2012

11 075211018348 Chu Phú Vương Nam 12/23/2011

12 075212001528 HOÀNG HOÀNG ANH Nam 7/2/2012

13 075212002201 Ngô Kim Hưng Nam 8/13/2012

14 075212004025 Lê Hoàng Bách Nam 8/31/2012

15 075212004949 Phạm Gia Huân Nam 10/10/2012

16 075212005156 Lê Hùng Anh Nam 1/25/2012

17 075212005780 Hoàng Nguyên Khang Nam 3/21/2012

18 075212006081 Phạm Ngọc Bảo Khanh Nam 7/29/2012

19 075212007712 Nguyễn Trung Lương Nam 11/10/2012

20 075212008456 CAO MINH NHẬT Nam 8/22/2012

21 075212010911 Phạm nguyễn gia huân Nam 4/13/2012

22 075212011103 Trương Thanh Hiệp Nam 10/3/2012

23 075212013073 Nguyễn Việt Hưng Nam 8/24/2012

24 075212014870 Trần chí tài Nam 11/12/2012

25 075212015057 Bùi Quang Đạt Nam 5/2/2012

26 075212017386 Nguyễn Đình Nhật Nam 10/18/2012

27 075212017511 Nguyễn đức quốc Hải Nam 10/6/2012

28 075212017668 Đào Nguyên Đức Nam 1/19/2012

29 075212018984 Vũ Gia Bảo Nam 4/21/2012

30 075212022376 Đoàn Gia Hào Nam 7/30/2012

31 075212022911 Vũ đình anh khoa Nam 10/30/2012

32 075212023175 Trần Khánh Hưng Nam 5/16/2012

33 075212023569 MAI TIẾN DŨNG Nam 7/12/2012

34 075212024339 Đào Hải Long Nam 9/19/2012

35 075212026708 Lương Quý Long Nam 2/23/2012

36 07521202714 Lê Hữu Lộc Nam 10/19/2012

37 075212028364 Lê Trần Thanh Phong Nam 10/1/2012

38 075212028913 Lê Văn Đức Nam 8/23/2012

39 075212029603 Tường Thị Mai Anh Nam 10/27/2012

40 075212029727 Nguyễn Gia Bảo Nam 6/17/2012

41 075212029786 Trần Đại Phúc Nam 12/14/2012

42 075221021972 Nguyễn Bá Dũng Nam 12/18/2012

43 0753112009483 Cao Vân Anh Nữ 7/29/2012

44 075312001904 Đinh Ngọc Khánh Đan Nữ 9/15/2012

45 075312002467 Trần Ngọc Diệp Nữ 1/6/2012

46 075312003025 Lê bảo nhi Nữ 7/17/2012

47 075312004071 Nguyễn Hà Mình Châu Nữ 10/21/2012

48 075312005613 Phạm Vũ Yến Nhi Nữ 4/30/2012

49 075312006370 Hoàng Phương Nghi Nữ 1/15/2012

50 075312008391 Trịnh Ngọc Yến Nhi Nữ 5/15/2012

51 075312009483 Cao Vân Anh Nữ 7/29/2012

52 075312009992 Lê Nguyễn Ngọc Mai Nữ 7/9/2012

53 075312010271 Đào thị hà vy Nữ 1/1/2012

54 075312010625 Phan Quỳnh Hương Nữ 4/22/2012

55 075312010685 Lương Nguyễn Mai Linh Nữ 5/19/2012

56 075312011349 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc Nữ 8/14/2012

57 075312014633 Nguyễn Thuỳ Phương Anh Nữ 12/20/2012

58 075312014661 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Nữ 5/31/2012

59 075312014675 PHẠM NGUYỄN MINH ANH Nữ 4/16/2012

60 075312014924 Nguyễn Băng Như Nữ 6/6/2012
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61 075312015705 Ngô Gia Linh Nữ 6/26/2012

62 075312016577 Vũ Hoàng Minh Anh Nữ 8/13/2012

63 075312018757 Nguyễn Thanh Thủy Nữ 7/28/2012

64 075312019362 Đỗ Ngọc Bảo Trân Nữ 2/27/2012

65 075312019762 NGUYỄN CAO QUỲNH NHƯ Nữ 8/2/2012

66 075312021565 Trương Ngọc Khánh Hà Nữ 7/12/2012

67 075312021762 Nguyễn Lê Phương Linh Nữ 12/15/2012

68 075312022243 Bế Khánh Chi Nữ 1/30/2012

69 075312024652 Vũ Như Ngọc Nữ 1/28/2012

70 075312024830 Vũ Ngọc Mai Anh Nữ 3/30/2012

71 075312025391 Vũ Ngọc Quỳnh Anh Nữ 3/30/2012

72 075312025670 Nguyễn Ngọc Linh Nữ 6/4/2012

73 075312025997 Hoàng Minh Ngân Nữ 12/21/2012

74 075312026352 LƯƠNG HOÀNG ANH THƯ Nữ 10/30/2012

75 075312026441 Phạm Ngọc Hân Nữ 10/12/2012

76 075312026783 Mai trúc Quỳnh Nữ 4/12/2012

77 075312027383 Trần Bảo Hân Nữ 3/11/2012

78 075312027551 Lương Ngọc Bảo Châu Nữ 4/26/2012

79 07531204543 Đinh Diễm My Nữ 6/3/2012

80 079312015305 Đỗ Hoàng Bảo Châu Nữ 9/13/2012

81 083312010965 Trần Băng Nghi Nữ 5/17/2012

82 026248000118 Đào Trần Công Minh Nam 7/15/2023

83 255212006050 Đinh Hoài Nam Nam 4/4/2012

84 388312041196 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 3/8/2023

85 025212006050 Đinh Hoài Nam Nam 4/4/2012

86 030312002984 Phạm Thị Hà Linh Nữ 11/21/2012

87 037312009745 Hoàng Quỳnh Như Nữ 4/9/2012

88 054212001663 Nguyễn Hữu Thiên Ân Nam 1/26/2012

89 075211013421 Nguyễn hòang thiên nhật Nam 3/9/2011

90 0752112004004 Hoàng Liên Bảo Long Nam 7/6/2012

91 075212000292 LÊ BẢO AN Nam 10/9/2012

92 075212001176 Nguyễn Ngô  Anh Vũ Nam 2/27/2012

93 075212001357 Phan Hoàng Long Nam 1/18/2012

94 075212001536 NGUYỄN LÂM HOÀNG QUÂN Nam 1/31/2012

95 075212003532 Lư Trọng Phát Nam 5/6/2012

96 075212004149 Nguyễn Đỗ Phát Đạt Nam 8/7/2012

97 075212004503 Lê Anh Tuấn Nam 1/9/2012

98 075212004544 Phan Chí Công Nam 7/17/2012

99 075212007012 Nguyễn Danh Bảo Nam 10/23/2012

100 075212007283 Phan Thành Tài Nam 12/2/2012

101 075212009791 Nguyễn Phan Hoàng Long Nam 1/14/2012

102 075212009969 Trần Thiên Phúc Nam 7/9/2012

103 075212010087 Nguyễn Trần Hải Nam Nam 1/13/2012

104 075212010342 Nguyễn Duy Khoa Nam 2/7/2012

105 075212010674 Cao Ngọc Gia Hào Nam 1/20/2012

106 075212012811 Nguyễn Đình Bảo Nam 11/22/2012

107 075212014345 Nguyễn Phước Minh Nam 6/27/2012

108 075212015298 Lê Hoàng Long Nam 9/9/2012

109 075212016136 Lương Tuấn Anh Nam 1/17/2012

110 075212017150 Đinh Văn Đạt Nam 10/19/2012

111 075212019563 Phan Minh Nhật Nam 9/21/2012

112 075212021837 Đinh Nguyễn Phú Gia Nam 5/7/2012

113 075212021914 Nguyễn Ngọc Bảo Nam 9/13/2012

114 075212022180 Nguyễn Nam Long Nam 3/7/2012

115 075212024387 Phạm ngọc gia hoàng Nam 12/2/2012

116 075212024387 Phạm ngọc gia hoàng Nam 12/2/2012

117 075212025190 Phạm tiến Nam 7/8/2012

118 075212026231 Dương Vũ Hoàng Nam 1/22/2012

119 0752122004193 Nguyễn Vũ Tuấn Anh Nam 12/24/2012

120 0752212005891 Đặng Lê Tuấn Anh Nam 12/22/2012

121 075312001964 Lê Ngọc Thanh Trúc Nữ 10/13/2012

122 075312002579 Nguyễn Phương Vy Nữ 1/21/2012

123 075312003004 NGUYỄN LÊ TUYẾT NHƯ Nữ 12/13/2012

124 075312005267 ĐINH DƯƠNG VY OANH Nữ 4/28/2012

125 075312005934 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc Nữ 7/12/2012



126 075312012081 Ngô Hoàng Bảo Ngọc Nữ 5/19/2012

127 075312013684 Nguyễn Hoàng Hải Yến Nữ 9/26/2012

128 075312015373 Hoàng Liên Hương Nữ 11/13/2012

129 075312015508 Phan Bảo Huyền Trang Nữ 10/27/2012

130 07531201742 Phạm Nguyễn Hải Anh Nữ 12/1/2012

131 075312017828 Lê Hoàng Cát Tiên Nữ 9/20/2012

132 075312018121 TRẦN THỊ NHƯ Ý Nữ 8/12/2012

133 075312022138 Nguyễn Hoàng Cát An Nữ 10/11/2012

134 075312023975 Lê Khánh Hà Nữ 1/28/2012

135 075312026014 Đặng hoàng khánh vy Nữ 3/15/2012

136 075312026562 Trần Anh Thư Nữ 11/12/2012

137 075312027733 Bùi Thị Thủy Tiên Nữ 8/20/2012

138 075312028025 Hoàng Ngọc Phương Nhi Nữ 1/29/2012

139 075312029195 Nguyễn Hoàng Khánh Vy Nữ 11/14/2012

140 075372002213 Bùi Phương Linh Nữ 1/21/2012

141 001312024999 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nữ 8/6/2012

142 001312077462 Chu Thị Thanh Hà Nữ 9/30/2012

143 015312006559 Đoàn Thị Ngọc Linh Nữ 5/27/2012

144 019212019417 Nguyễn Đức Trí Nam 6/17/2012

145 020312000193 Phạm Bảo Ngọc Nữ 9/2/2012

146 035212002475 Vũ Nguyễn Thành Lộc Nam 1/1/2012

147 035312008472 Nguyễn Hương Ly Nữ 7/16/2012

148 036212003077 TRẦN LÊ NAM KHÁNH Nam 7/29/2012

149 036212003256 NGUYỄN THÀNH NAM Nam 11/5/2012

150 036212018884 Mai Thiên long Nam 4/19/2012

151 038212027115 Phạm Quang Hiếu Nam 2/20/2012

152 038212030291 Hoàng Hải Đăng Nam 8/17/2012

153 038212032038 Nguyễn phạm anh khoa Nam 11/24/2012

154 038212041947 Lê Nhật Minh Nam 12/8/2012

155 038312017304 Phạm Khánh Băng Nữ 6/26/2012

156 038312027043 NGUYÊN THI PHƯƠNG Nữ 3/13/2012

157 040312027249 TRương Bảo Trâm Nữ 1/10/2012

158 040312027249 TRƯƠNG BẢO TRÂM Nữ 1/10/2012

159 042312006685 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 5/24/2012

160 044312012892 Lê Thị Thanh Trúc Nữ 7/9/2012

161 046212000129 Trần Đình Lâm Nam 4/29/2012

162 051212004310 Nguyễn Phan Minh Nhật Nam 4/18/2012

163 066312008114 Trịnh Trương Ngọc Yến Nữ 2/29/2012

164 066312014640 Trịnh Thị Tường Giang Nữ 12/10/2012

165 068312003142 Lê Tiểu Yến Nhi Nữ 12/1/2012

166 074312012646 Nguyễn Cao Thanh Vân Nữ 2/10/2012

167 075212001879 Mai Trần Minh Khánh Nam 7/12/2012

168 075212002436 Bùi Minh Long Nam 9/5/2012

169 075212003396 Phạm Hoàng Nhật Trường Nam 12/17/2012

170 075212004044 Nguyễn Bảo Nam Nam 9/24/2012

171 075212004678 HUỲNH MINH HOÀNG Nam 8/27/2012

172 075212005412 Hà Nguyễn Minh Nhật Nam 10/6/2012

173 075212009790 Lê Ngô Phúc Nguyên Nam 3/21/2012

174 075212014302 Đỗ Nguyễn Khang Hiếu Nam 5/24/2012

175 075212014429 Thạch Danh Bảo Minh Nam 3/28/2012

176 075212014448 Hà Nguyễn Quang Nhật Nam 10/6/2012

177 075212015013 Nguyễn Gia Bảo Nam 7/10/2012

178 075212015129 Phạm Trần Tuấn Khang Nam 6/28/2012

179 075212017254 Nguyễn Ngọc Minh Tuấn Nam 5/25/2012

180 075212019364 Trần Tuấn An Nam 4/3/2012

181 075212023742 Lê Văn  Sang Nam 12/19/2012

182 075212028391 Hà Xuân Tuấn Kiệt Nam 11/14/2012

183 075212029576 Vũ Đức Hoàng Long Nam 6/15/2012

184 075212029677 Đinh Ngọc Anh  Đức Nam 1/11/2012

185 075212030714 Văn Đình Duy Nam 9/28/2012

186 075212030836 Vũ Đình Huy Nam 10/24/2012

187 075312000201 Phạm Trần Bảo Ngọc Nữ 11/3/2012

188 075312005960 Phòng thục nhi Nữ 1/7/2012

189 075312006874 Trần Ngọc Anh Thư Nữ 8/25/2012

190 075312007814 Trần Hà Giang Nữ 7/6/2012



191 075312009838 Lê Nguyễn Hà Linh Nữ 5/11/2012

192 075312012050 Nguyễn Minh Hằng Nữ 8/30/2012

193 075312015351 Trương Thị Khánh Vy Nữ 9/17/2012

194 075312015545 Trần Tuyết Nhi Nữ 11/26/2012

195 075312016345 Tăng Ngọc Tường Vy Nữ 12/8/2012

196 075312017620 Trần Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 9/17/2012

197 075312019843 Trần Hoàng Ánh Như Nữ 5/14/2012

198 075312022993 Nguyễn Trần Bảo Như Nữ 7/15/2012

199 075312023124 Hoàng Ngọc Bình Nữ 12/13/2012

200 075312023153 Hoàng Hà kim Dung Nữ 12/3/2012

201 075312023471 Hồ Ngọc Khánh Linh Nữ 12/18/2012

202 075312023784 NGUYỄN TRÂM ANH Nữ 11/8/2012

203 075312024185 Trần Phạm Song Ngọc Nữ 10/2/2012

204 075312026802 Hoàng Kim Quyên Nữ 3/26/2012

205 075312027068 Nguyễn Hoài Anh Thư Nữ 9/24/2012

206 079212001960 Phạm Anh Duy Nam 1/12/2012

207 079212008809 Võ Thành Long Nam 11/7/2012

208 079312039998 Phan Thuỵ Thuỳ Dương Nữ 10/6/2012

209 079312045924 Trần Thị Minh Thư Nữ 4/17/2012

210 083312013088 Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên Nữ 3/1/2012

211 086212005063 Nguyễn Vĩnh Phúc Nam 12/12/2012

212 086212011758 Viên Hoàng Đức Thịnh Nam 8/26/2012

213 089212015750 Bùi Quang Trọng Khang Nam 4/16/2012

214 091212018525 Võ Nguyễn Chí viễn Nam 2/2/2012

215 095212010352 Nguyễn Tôn Chí Hào Nam 9/8/2010

216 096312004774 Nguyễn thị như Băng Nữ 8/1/2012

217 096312005278 Võ hoàng kim ngọc Nữ 2/7/2012


